
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3
So sánh, làm tròn số đến 100 000 · sách Kết nối tri thức

Tuần 27

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Điền dấu >, <, =

92 801 93 801 64 898 64 998 34 530 34 430 69 826 69 726

43 214 43 214 92 488 94 288 22 330 22 330 19 403 14 903

Bài 2: Số?

Làm tròn 61 863 đến hàng nghìn: Làm tròn 65 743 đến hàng nghìn:

Làm tròn 18 633 đến hàng nghìn: Làm tròn 89 134 đến hàng chục nghìn:

Làm tròn 60 234 đến hàng chục nghìn: Làm tròn 57 205 đến hàng nghìn:

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A  54 217; 45 217; 45 127 B  45 127; 45 217; 54 217
C  45 217; 45 127; 54 217

2. Làm tròn số 67 500 đến hàng chục nghìn được:
A  70 000 B  67 000 C  68 000 D  60 000

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống

46 000 47 000 49 000 51 000

20 500 40 500 60 500

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 99 999 là số lớn nhất có năm chữ số.

b) Số liền sau của 49 999 là 40 000.

c) Làm tròn số 23 480 đến hàng nghìn được 23 000.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 27

Bài 1: Điền dấu >, <, =

92 801 < 93 801 64 898 < 64 998 34 530 > 34 430 69 826 > 69 726 43 214 = 43 214
92 488 < 94 288 22 330 = 22 330 19 403 > 14 903

Bài 2: Số?

Làm tròn 61 863 đến hàng nghìn: 62 000 Làm tròn 65 743 đến hàng nghìn: 66 000
Làm tròn 18 633 đến hàng nghìn: 19 000 Làm tròn 89 134 đến hàng chục nghìn: 90 000
Làm tròn 60 234 đến hàng chục nghìn: 60 000 Làm tròn 57 205 đến hàng nghìn: 57 000

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. B (45 127; 45 217; 54 217) 2. A (70 000)

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống

46 000 47 000 48 000 49 000 50 000 51 000 52 000
20 500 30 500 40 500 50 500 60 500 70 500

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Đ b) S c) Đ

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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